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THỊ XÃ CAI LẬY                  NĂM HỌC 2022-2023                                                                    
                                                                       Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

                                                                             Ngày thi: ……../ …. /2023
                                                                            ( Đáp án gồm có 5 trang)                                                     
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I. YÊU CẦU CHUNG:    

- Bài làm phải rõ ràng, mạch lạc trình bày khoa học, có kết cấu hợp lí, logic.

- Ngoài việc trình bày những kiến thức có trong chương trình, sách giáo khoa, học sinh còn phải linh hoạt, vận dụng tích hợp kiến thức liên môn. Vận dụng kiến thức thu nhận được từ các kênh nguồn thông tin đa dạng từ báo chí, internet, truyền hình và thực tế cuộc sống...

- Khuyến khích những bài viết sáng tạo, đối chiếu và liên hệ.

II. YÊU CẦU CỤ THỂ:   

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
4,0 điểm
	Những biểu hiện của hành vi không tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống:

	
	+ Không chấp hành tốt mọi nội quy nơi mình sống, làm việc, học tập....
+ Tránh tham gia vào những việc không liên quan đến mình......
+ Gió chiều nào che chiều ấy, cố gắng không làm mất lòng ai....
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	
	Khái niệm “Tôn trọng lẽ phải”

	
	+ Lẽ phải là những điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hội.
+ Tôn trọng lẽ phải là công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn, biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực, không chấp nhận và không làm những việc sai trái.

+ Tôn trọng lẽ phải giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội, góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	
	Học sinh rút ra ý nghĩa..... (tùy từng cách làm của HS, cơ bản đáp ứng nội dung sau:

	
	 Hình thành nhân cách tốt đẹp.

Có cách ứng xử phù hợp.

Làm cho quan hệ XH lành mạnh và phát triển.
	1,0 điểm

	Câu 2
4,0 điểm
	Khái niệm

	
	- Tài sản của Nhà nước gồm đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa, vùng trời, phần vốn và tài sản do Nhà nước đầu tư vào các xí nghiệp, công trình thuộc các ngành kinh tế, văn hóa, xã hội....cùng các tài sản mà pháp luật quy định là của Nhà nước đều thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước chịu trách nhiệm quản lí.
	1,0 điểm



	
	Lợi ích công cộng là những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội. Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng là cơ sở vật chất của xã hội để phát triển kinh tế đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
	0,5 điểm

	
	Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

	
	- Không được xâm phạm ( lấn chiếm, phá hoại hoặc sử dụng vài mục đích cá nhân) tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng.

- Khi được Nhà nước giao quản lí, sử dụng tài sản nhà nước phải bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô, lãng phí
	0,75 điểm

0,75 điểm



	
	Trách nhiệm

	
	- Hiểu, nhận thức đúng về tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng

- Có thái độ đúng đắn trong việc bảo vệ tài sản và lợi ích công cộng

- Tham gia quản lí và sử dụng tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng, tiết kiệm có hiệu quả

- Kiên quyết đấu tranh với những hành vi xâm phạm tài sản nhà nước và lợi ích công cộng
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm



	Câu 3
4,0 điểm
	Biểu hiện: 4 biểu hiện của năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục ở các nhà trường  (HS nêu biểu hiện phù hợp)

	
	- Thi đua dạy tốt, học tốt.                                                                           - Giáo viên đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực chủ động của học sinh.
- Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí giáo dục.        
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	
	Ý nghĩa của làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

	
	- Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội bởi vì: Tạo ra được nhiều sản phẩm tốt, có chất lượng trong một thời gian ngắn sẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Đồng thời, bản thân người lao động sẽ thấy hạnh phúc, tự hào vì thành quả lao động của mình và họ sẽ có thu nhập cao, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

- Các yếu tố cần thiết để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả: tay nghề cao, sức khỏe tốt, lao động tự giác, tuân theo kỉ luật lao động và luôn năng động, sáng tạo.  
	0,5 điểm

0,5 điểm



	
	Việc làm của học sinh

	
	- Học tập và rèn luyện ý thức kỉ luật tốt                                                   
- Luôn siêng năng, chịu khó, tự học, tự tìm tòi và sáng tạo trong học tập (đổi mới cách học, tìm ra cách giải quyết khác nhau khi làm bài tập...)              
- Có lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội                                  
- Có ý chí nghị lực, tự lực, không dựa dẫm vào người khác                     
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 4
5,0 điểm
	Khái niệm

	
	Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, được nhà nước thừa nhận, nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc.
	1,0 điểm



	
	Những quy định của pháp luật nước ta về hôn nhân

	
	- Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay:   + Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng,vợ chồng bình đẳng.   + Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo, giữa  người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.  

+ Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.
	0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

	
	- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân:   
+ Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định và phải được đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.   
+ Cấm kết hôn trong những trường hợp người đang có vợ hoặc đang có chồng; người mất năng lực hành vi dân sự; giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có dòng họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng; giữa những người cùng giới tính.   
+ Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. Vợ, chồng phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm và nghề nghiệp của nhau. 
	0,5 điểm
0,75 điểm
0,5 điểm

	
	Trách nhiệm của công dân là học sinh

	
	Công dân, học sinh cần phải có thái độ thận trọng, nghiêm túc trong tình yêu và hôn nhân, không vi phạm quy định của pháp luật về hôn nhân...  
	0,75 điểm



	Câu 5
3,0 điểm
	Nhận xét

	
	Việc làm của chị An là sai, chị đã vị phạm pháp luật về nghĩa vụ đóng thuế
	0.5 điểm



	
	Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

	
	- Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận.
- Quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân được lựa chọn hình thức, tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh.

- Tuy nhiên, người kinh doanh phải tuân thủ quy định của pháp luật và sự quản lý của nhà nước như kê khai đúng số vốn …

- Thuế là một phần thu nhập của công dân và tổ chức kinh tế nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho công chung như an ninh quốc phòng …

- Thuế có tác dụng ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo phát triển kinh thế theo định hướng của nhà nước

- Công dân phải tuân thủ đúng quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế, góp phần phát triển kinh tế đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh.
	0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm


            Lưu ý: 

- Đối với những câu hỏi từ ngữ liệu: HS có thể diễn đạt theo nhiều kiểu khác nhau, nếu thấy hợp lí GV có thể cho điểm phù hợp.

- Đối với các câu trình bày khái niệm, ý nghĩa, những quy định của nhà nước: chỉ cho điểm tối đa khi đảm bảo đầy đủ, chính xác nội dung.

- Đối với nội dung lí giải vì sao, trình bày quan điểm hoặc liên hệ bản thân: HS có thể trình bày theo nhiều kiểu khác nhau, nếu thấy hợp lí GV có thể cho điểm phù hợp

------------------------------------------- HẾT ----------------------------------------
ĐÁP ÁN 


ĐỀ THI CHÍNH THỨC                                                      













